
TUẦN 26/2020-2021

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            PHÒNG ĐÀO TẠO           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân an, ngày 21 tháng 01 năm 2021

TA.TC.CNO.5.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
BDSCHT Trục 

khuỷu thanh truyền
Tin học

BDSCHT Trục 

khuỷu thanh truyền

3H 3H 4H

Thầy Quang Thầy Hiếu Thầy Quang

SHCN.X.CNOT PHÒNG MÁY TÍNH XƯỞNG.CNOT

CHIỀU Tin học Anh văn

3H 4H

Thầy Hiếu Cô Chinh

PHÒNG MÁY TÍNH PHÒNG LT

TA.TC.CNT.3.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
Thi thiết kế đồ họa 

nâng cao

QL.CSDL với

 Access 1

QL.CSDL với

 Access 1
Anh văn

QL.CSDL với

 Access 1

3H 4H 4H 4H 4H

Thầy Hiếu Cô Trang Cô Trang Cô Chinh Cô Trang

SHCN.PHÒNG MT PHÒNG MÁY TÍNH PHÒNG MÁY TÍNH PHÒNG LT PHÒNG MÁY TÍNH

CHIỀU
Thi thiết kế đồ họa 

nâng cao

3H

Thầy Hiếu

PHÒNG MT

2

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

13h-

13h45'

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

GVCN:

VÕ MINH HIẾU

THỜI KHÓA BIỂU 

( học từ ngày 25 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 01 năm 2021)

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h, Buổi tối lúc 18h  (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút,  Tích hợp: 60 phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45'), SHDC: Sinh hoạt dưới cờ.

1

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

LÊ TẤN CƯỜNG

SHCN

7h-7h45'



TA.TC.KTM.4.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Thể dục Lạnh cơ bản Anh văn Lạnh cơ bản

3H 4H 4H 4H

Thầy Trí Thầy Phước Cô Chinh Thầy Phước

Sân Trường X.ĐIỆN LẠNH PHÒNG LT X.ĐIỆN LẠNH

CHIỀU Lạnh cơ bản

3H

Thầy Phước

SHCN.X.ĐIỆN LẠNH

TA.TC.ĐCN.4.20

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Thể dục

3H

Thầy Trí

Sân Trường

CHIỀU Tin học Anh văn Tin học

3H 4H 3H

Thầy Hiếu Cô Chinh Thầy Hiếu

SHCN.PHÒNG MT PHÒNG LT PHÒNG MÁY TÍNH

TC.ĐCN4-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG PLC Cơ bản ĐKLT cở nhỏ PLC Cơ bản PLC Cơ bản
GIÁO DỤC 

QUỐC PHÒNG

3H 4H 4H 4H 4H

Thầy Thảo Thầy Trung Thầy Thảo Thầy Thảo Thầy Minh

SHCN.X.ĐIỆN XƯỞNG.ĐIỆN XƯỞNG.ĐIỆN XƯỞNG.ĐIỆN PHÒNG LT

CHIỀU PLC Cơ bản ĐKLT cở nhỏ
GIÁO DỤC 

QUỐC PHÒNG
PLC Cơ bản

3H 3H 3H 3H

Thầy Thảo Thầy Trung Thầy Minh Thầy Thảo 

XƯỞNG.ĐIỆN XƯỞNG.ĐIỆN PHÒNG LT XƯỞNG.ĐIỆN 

TC.VHSCTBL-19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG LĐVHSCML cục bộ LĐVHSCML cục bộ LĐVHSCML cục bộ
GIÁO DỤC 

QUỐC PHÒNG

3H 4H 4H 4H

Thầy Phước Thầy Phước Thầy Phước Thầy Minh

SHCN.X.ĐIỆN LẠNH X.ĐIỆN LẠNH X.ĐIỆN LẠNH PHÒNG LT

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

13h-

13h45'

4

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

LÊ HỮU PHƯỚC
SHCN

7h-7h45'

3

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

HỒ NGỌC NỮ

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

5

6

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

SHCN

13h-

13h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'GVCN:

ĐẶNG THANH 

THẢO

GVCN:

NGUYỄN VĂN 

PHƯỚC



CHIỀU LĐVHSCML cục bộ
GIÁO DỤC 

QUỐC PHÒNG
LĐVHSCML cục bộ

3H 3H 3H

Thầy Phước Thầy Minh Thầy Phước

X.ĐIỆN LẠNH PHÒNG LT X.ĐIỆN LẠNH

PHÒNG ĐÀO TẠO

SHCN

13h-

13h45'


